
LỊCH GIẢNG DẠY HỖ TRỢ HỌC SINH ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID-19 

TUẦN: 19 ( Từ ngày 17/01 đến 21/01)    Lớp 4A1 

THỨ Giờ dạy 

Tiết 

theo 

PPCT 

MÔN TÊN BÀI 
ĐIỀU CHỈNH theo  

CV 3969 

Hình 

thức 

 

 

 

HAI 

17/01 

7h45h – 8h 19 Chào cờ   Online 

8h – 8h35 19 Mĩ thuật Vũ điệu của sắc màu. 

Ghép (tuần 19, 20) 

thành 1 tiết (giảm 

HĐ LĐ TT, tập trung 

luyện Đ Hiểu) 

Online 

8h40- 9h15 19 Âm nhạc 
Học: Chúc mừng. Một số HT 

trình bày bài hát 

 Online 

9h30 – 10h5 37 Tập đọc Bốn anh tài  Online 

10h10-10h45 91 

Toán Ki - lô - mét vuông Cập nhật DT thủ đô 

Hà Nội (Năm 2009) 

trên mạng: 3 324,92 

km2) 

Online 

 37 Thể dục 
Bài 1. Các tư  thế đứng nghiêm. 

Đứng nghỉ (Tiết 3) 
 Video 

 

 

 

 

BA 

18/01 

8h – 8h35 38 Thể dục 
Bài 2: Tập hợp đội hình hàng dọc, 

dóng hàng, điểm số (T1) 

 Online 

8h40- 9h15 37 

LTVC Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? -Ghép thành CĐ ( 

tuần 19-20 dạy trong 

1 tiết). - Giảm bài tập 

2 (tr. 7), bài tập 1 và 

bài tập 2 (tr. 16). 

Online 

9h30 – 10h5 19 Chính tả 

Kim tự tháp Ai Cập- Cha đẻ của 

chiếc lốp xe đạp 
GV dạy nội dung âm 

vần ở trên lớp; HS tự 

viết đoạn bài ở nhà 

Online 

10h10-10h45 92 Toán Luyện tập  Online 

 19 
Kể chuyện Bác đánh cá và gã hung thần Tuần 19, 20, 21, HS 

TH 01 tiết.  

Video 

 37 Khoa học Bài 37: Tại sao có gió?  Video 

 

 

TƯ 

19/01 

8h – 8h35 37 Tiếng Anh Unit 11: What time is it? (2)  Online 

8h40- 9h15 37 TLV 
Luyện tập xây dựng mở bài trong 

bài văn miêu tả đồ vật 
 Online 

9h30 – 10h5 93 Toán Hình bình hành Ghép thành CĐ. Online 

10h10-10h45 19 Địa lí 

Bài 17: Đồng bằng Nam Bộ - Bài 

18: Người dân ở đồng bằng Nam 

Bộ Bài 18: Người dân ở đồng 

bằng Nam Bộ 

Bài 17. Không yêu 

cầu quan sát hình 2 

chỉ vùng trũng: Đồng 

Tháp Mười, Kiên 

Giang, Cà Mau 

(trang 116 và 118). 

Không tổ chức dạy 

học nội dung giới 

thiệu về sông Mê 

Kông(trang 117). 

Bài 18.Không yêu 

cầu trả lời câu hỏi 3 

(trang 121) trong bài 

Online 

 19 Lịch sử Bài 15: Nước ta cuối thời Trần  Video 

 8h – 8h35 37+38 Tin học Bài 6: Luyện tập tổng hợp  Online 



  

Ngày 6 tháng  1  năm 2021  

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 
 

 

NĂM 

20/01 

8h40- 9h15 38 Tập đọc 
Chuyện cổ tích về loài người HS tự học thuộc lòng 

ở nhà 

Online 

9h30 – 10h5 94 Toán Diện tích hình bình hành Ghép thành CĐ  Online 

10h10-10h45 38 LTVC MRVT: Tài năng  Giảm bài tập 4 Online 

 95 Toán 

Luyện tập  Ghép thành CĐ. 

Không làm bài 1 

(tr.104), bài 2 

(tr.105). 

Video 

 38 Tiếng Anh Unit 11: What time is it? (3)  Video 

 

SÁU 

21/01 

8h – 8h35 38 TLV 
Luyện tập xây dựng kết bài trong 

bài văn miêu tả đồ vật 
 Online 

8h40- 9h15 38 Khoa học 
Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh, phòng 

chống bão 

 Online 

9h30 – 10h5  
Tiếng Anh 

Nước ngoài 

  Online 

10h10-10h45 19 Đạo đức 

Kính trọng và biết ơn người lao 

động 

Bài tập 1: Hướng dẫn 

HS tự học với sự hỗ 

trợ của cha mẹ, 

Online 

10h45-11h00 19 
HĐTT-

SHL 

HĐNGCK: Dạy PT TNTT Bài 2: 

Phòng tránh ngã. 
 Sinh hoạt lớp: CĐ: Mừng Đảng 

mừng  xuân-SKT 

 Online 

 19 Kĩ thuật 
Bài 9: Lợi ích của việc trồng rau, 

hoa  

HDHS tự học 
Video 

SỐ LƯỢT   


